	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM
CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Hà Nam, ngày     tháng    năm 2023



DANH SÁCH
Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tại Hội nghị đánh giá giữa kỳ việc triển khai thực hiện Dự án 03 “Đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm năm 2023” trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
(Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-ĐCSKTMT, ngày …/…/2023 của Đội CSĐTTP về Kinh tế - Ma túy)


		TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	

Đơn vị
	Số tiền/01 ngày
	Thành tiền
	Ký nhận

	1 
	Trần Văn Tiến
	1956
	CAV xã An Nội
	100.000đ
	100.000đ
	

	2 
	Trịnh Văn Quang
	1964
	CAV xã An Nội
	100.000đ
	100.000đ
	

	3 
	Nguyễn Văn Ngọc
	1961
	CAV xã An Nội
	100.000đ
	100.000đ
	

	4 
	Ngô Văn Hồng
	1967
	CAV xã Bình Nghĩa
	100.000đ
	100.000đ
	

	5 
	Hoàng Hải Chung
	1975
	CAV xã Bình Nghĩa
	100.000đ
	100.000đ
	

	6 
	Nguyễn Văn Khanh
	1985
	CAV xã Bình Nghĩa
	100.000đ
	100.000đ
	

	7 
	Trần Văn Nguyên
	1976
	CAV xã Bình Nghĩa
	100.000đ
	100.000đ
	

	8 
	Nguyễn Viết Kiểu
	1963
	CAV xã Đồng Du
	100.000đ
	100.000đ
	

	9 
	Trần Văn Tạo
	1962
	CAV xã Đồng Du
	100.000đ
	100.000đ
	

	10 
	Trần Đình Thao
	1965
	CAV xã Đồng Du
	100.000đ
	100.000đ
	

	11 
	Nguyễn Văn Bẩy
	1973
	CAV xã Tiêu Động
	100.000đ
	100.000đ
	

	12 
	Nguyễn Hồng Phán
	1970
	CAV xã Tiêu Động
	100.000đ
	100.000đ
	

	13 
	Trần Xuân Chế
	1967
	CAV xã Tiêu Động
	100.000đ
	100.000đ
	

	14 
	Nguyễn Văn Thập
	1968
	CAV xã Tiêu Động
	100.000đ
	100.000đ
	

	15 
	Nguyễn Văn Đắc
	1982
	CAV xã An Đổ
	100.000đ
	100.000đ
	

	16 
	Nguyễn Văn Chiến
	1989
	CAV xã An Đổ
	100.000đ
	100.000đ
	

	17 
	Phan Tiến Sơn
	1959
	CAV xã An Đổ
	100.000đ
	100.000đ
	

	18 
	Văn Tiến Liên
	1963
	CAV xã An Đổ
	100.000đ
	100.000đ
	

	19 
	Trần Công Bưởi
	1973
	CAV xã Trung Lương
	100.000đ
	100.000đ
	

	20 
	Nguyễn Văn Huấn
	1979
	CAV xã Trung Lương
	100.000đ
	100.000đ
	

	21 
	Phan Công Sự
	1979
	CAV xã Trung Lương
	100.000đ
	100.000đ
	

	22 
	Phạm Văn Tiệp
	1975
	CAV xã Trung Lương
	100.000đ
	100.000đ
	

	23 
	TRần Văn Điện
	1766
	CAV xã Trung Lương
	100.000đ
	100.000đ
	

	24 
	Vũ Như Ba
	1970
	CAV xã Bối Cầu
	100.000đ
	100.000đ
	

	25 
	Nguyễn Văn Thanh
	1963
	CAV xã Bối Cầu
	100.000đ
	100.000đ
	

	26 
	Trương Đình Ngọ
	1966
	CAV xã An Ninh
	100.000đ
	100.000đ
	

	27 
	Nguyễn Như Nghị
	1983
	CAV xã An Ninh
	100.000đ
	100.000đ
	

	28 
	Phạm Văn Mười
	1964
	CAV xã Hưng Công
	100.000đ
	100.000đ
	

	29 
	Nguyễn Bá Du
	1952
	CAV xã Hưng Công
	100.000đ
	100.000đ
	

	30 
	Trần Văn Dong
	1959
	CAV xã Hưng Công
	100.000đ
	100.000đ
	

	31 
	Trần Văn Thông
	1963
	Công an xã Vũ Bản
	100.000đ
	100.000đ
	

	32 
	Đỗ Văn Đàm
	1968
	Công an xã Vũ Bản
	100.000đ
	100.000đ
	

	33 
	Trần Nho thái
	1963
	Công an xã Vũ Bản
	100.000đ
	100.000đ
	

	34 
	Trần Khắc Thuấn
	1966
	Công an xã Vũ Bản
	100.000đ
	100.000đ
	

	35 
	Trần Bá Thành
	1964
	Công an xã Vũ Bản
	100.000đ
	100.000đ
	

	36 
	Trần Văn Dũng
	1958
	Công an xã Ngọc Lũ
	100.000đ
	100.000đ
	

	37 
	Nguyễn Văn Sứng
	
	Công an xã Ngọc Lũ
	100.000đ
	100.000đ
	

	38 
	Trần Minh Chinh
	1962
	Công an xã Ngọc Lũ
	100.000đ
	100.000đ
	

	39 
	Phạm Thanh Tùng
	1978
	CAV Thị trấn Bình Mỹ
	100.000đ
	100.000đ
	

	40 
	Nguyễn Trường Nam
	1984
	CAV Thị trấn Bình Mỹ
	100.000đ
	100.000đ
	

	41 
	Phạm Thành Nam
	1972
	CAV Thị trấn Bình Mỹ
	100.000đ
	100.000đ
	

	42 
	Nguyễn Hữu Bằng
	1984
	CAV Thị trấn Bình Mỹ
	100.000đ
	100.000đ
	

	43 
	Nguyễn Hữu Khương
	1965
	CAV Thị trấn Bình Mỹ
	100.000đ
	100.000đ
	

	44 
	Nguyễn Đình Tọa
	1952
	CAV xã An Lão
	100.000đ
	100.000đ
	

	45 
	Mai Thế Lịch
	1965
	CAV xã An Lão
	100.000đ
	100.000đ
	

	46 
	Lê Văn Giáp
	1977
	CAV xã An Lão
	100.000đ
	100.000đ
	

	47 
	Nguyễn Trung Xã
	1965
	CAV xã An Lão
	100.000đ
	100.000đ
	

	48 
	Trần Đăng Quân
	1990
	CAV xã Bồ Đề
	100.000đ
	100.000đ
	

	49 
	Trịnh Minh Xuyên
	1958
	CAV xã Bồ Đề
	100.000đ
	100.000đ
	

	50 
	Trần Hữu toan
	1959
	CAV xã Bồ Đề
	100.000đ
	100.000đ
	

	51 
	Nguyễn Trung Tùng
	1983
	CAV xã Đồn Xá
	100.000đ
	100.000đ
	

	52 
	Cao Đức Tha
	1971
	CAV xã Đồn Xá
	100.000đ
	100.000đ
	

	53 
	Ngô Quốc Huy
	1977
	CAV xã Tràng An
	100.000đ
	100.000đ
	

	54 
	Nguyễn Ngọc Toàn
	1970
	CAV xã Tràng An
	100.000đ
	100.000đ
	

	55 
	Trần Thanh Miện
	1974
	CAV xã Tràng An
	100.000đ
	100.000đ
	

	56 
	Tống Đức Thành
	1975
	CAV xã Tràng An
	100.000đ
	100.000đ
	

	57 
	Vũ Tuấn Hùng
	1975
	CAV xã Tràng An
	100.000đ
	100.000đ
	

	58 
	Tống Đức Thành
	1975
	CAV xã Tràng An
	100.000đ
	100.000đ
	

	59 
	Lương Đình Khoát
	1967
	CAV xã Tràng An
	100.000đ
	100.000đ
	

	60 
	Lương Đình Ân
	1961
	CAV xã Tràng An
	100.000đ
	100.000đ
	

	61 
	Ngô Quốc Huy
	1965
	CAV xã La Sơn
	100.000đ
	100.000đ
	

	62 
	Nguyễn Văn Hậu
	1985
	CAV xã La Sơn
	100.000đ
	100.000đ
	

	63 
	Đinh Trung Kiên
	1981
	CAV xã La Sơn
	100.000đ
	100.000đ
	

	64 
	Nguyễn Văn Thành
	1978
	CAV xã La Sơn
	100.000đ
	100.000đ
	

	TỔNG
	
	6.400.000
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Bình Lục, ngày … tháng … năm 2023
	CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH
	LÃNH ĐẠO CÔNG AN HUYỆN
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